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Dow Jones 27,783.04 −268.37 (0.96%)  

S&P 500 3,113.87 −27.11 (0.86%)  

Shanghai Composite 2,875.810 +3.830 (0.13%)  

USD/BRL 4.22146 −0.01737 (0.41%)  

 
Midwest, USA – 04/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 02/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 384.75 379.25 382 0.20% 142,858 

ZCEK20 389 384.25 386.5 0.19% 35,464 

ZSEF20 883 867.5 870.5 -0.71% 115,464 

ZSEH20 897.5 882.5 885.25 -0.67% 56,268 

ZMEF20 295.6 292.6 293.5 0.14% 67,230 

ZMEH20 299.3 296.2 297 -0.03% 38,510 

ZLEF20 30.8 30.11 30.16 -1.37% 70,718 

ZLEH20 31.09 30.4 30.45 -1.30% 34,048 

ZWAH20 544 534.25 535.25 -1.20% 66,361 

ZWAK20 546.5 538 539 -1.06% 18,790 

 
Midwest, USA – 01/12/2019 

THỜI TIẾT 

Toàn bộ các vùng sản xuất nông nghiệp lớn đều hoàn toàn 

khô ráo, không có mưa và tuyết rơi trong vài ngày tới. 

Dự báo từ cuối tuần này, các bang ở phía tây bắc như 

Washington và Idaho có thể sẽ có mưa và tuyết rơi trên diện 

tích hẹp. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo 

- Xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu trong tuần trước đạt 227,590 tấn. Xuất khẩu lúa mỳ lũy kế từ đầu niên 

vụ 2019/20 đã đạt 11.1 triệu tấn,tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu ngô trong tuần trước đạt 542,858 tấn, là tuần nhập khẩu nhiều nhất từ tháng 5 tới nay, nâng nhập 

khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 8.7 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. 

- Nhập khẩu đậu tương trong tuần trước đạt 250,747 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu niên vụ 2019/20 lên mức 5.7 

triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ MÙA VỤ – CROP PROGRESS (USDA) CHO TUẦN 01/12 

  Tuần này Tuần trước Năm trước 
Trung bình 5 

năm 

Thu hoạch Ngô 89% 84% 97% 98% 

Thu hoạch Đậu tương 96% 94% 97% 99% 
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BÁO CÁO GIAO HÀNG - EXPORT INSPECTION (USDA) CHO TUẦN 28/11 

Số liệu 
Đơn vị: Tấn 

Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 22/11 - 28/11 428,856 1,547,507 246,988 
Tuần trước  615,968 1,951,870 434,703 
Năm trước 1,063,695 1,045,831 475,745 

Hàng lên tàu từ đầu mùa vụ 6,039,038 15,941,477 12,615,422 
Năm trước 14,230,025 13,258,418 10,582,696 
%/ Dự đoán xuất khẩu cả vụ 12.85% 33.00% 48.78% 
Năm trước 27.13% 27.88% 41.53% 

  

SẢN LƯỢNG  

- Úc: Cục kinh tế và tài nguyên quốc gia Úc – ABARES dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/20 của Úc sẽ đạt 15.85 triệu 

tấn, giảm gần 20% so với mức 21.9 triệu tấn trong dự đoán trước của tổ chức này, do thời tiết khô hạn kéo dài khắp 

các vùng sản xuất ở bờ biển phía đông của Úc trong thời gian qua. Trước đó, trong báo cáo tháng 9, ABARES 

cũng giảm dự báo sản lượng từ mức 21.9 xuống 19.2 triệu tấn. Đây là mức sản lượng giảm 35% so với mức 24.7 

triệu tấn – là sản lượng trung bình trong 10 năm trước đó của Úc, và đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp mà Úc có sản 

lượng thấp hơn mức trung bình. Sản lượng lúa mỳ Úc sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 2008 tới nay. 

- Brazil: Tổ chức tư vấn Ag Rural của Brazil báo cáo tiến độ gieo trồng đậu tương trên cả nước Brazil hiện đã đạt 

87%, so với 79% tuần trước và 93% cùng kỳ năm ngoái và 87% trung bình 5 năm qua. Thời tiết mưa nhiều ở Mato 

Grosso và Parana trong tuần trước đã giúp cải thiện độ ẩm đất và nông dân Brazil có thể gieo trồng đậu tương 

nhanh hơn. Gieo trồng tại bang Mato Grosso hiện đã đạt 99.65%, so với 99% tuần trước và 100% cùng kỳ năm 

ngoái. Diện tích gieo trồng ước tính đạt 9.78 triệu héc-ta. Gieo trồng tại Parana đã đạt 98%, so với 90% tuần trước. 

Gieo trồng tại Rio Grande do Sul đã đạt 82%.  

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 535.25 giảm 1.20% trong phiên giao dịch ngày 02/12/2019 do số liệu giao hàng kém giảm 

40% so với tuần trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 560; 575 

 Hỗ trợ: 530; 520 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 870.50 giảm 0.71% trong phiên giao dịch ngày 02/12/2019 do số liệu giao hàng kém so 

với tuần trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 890; 900 

 Hỗ trợ: 870; 855 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 382 tăng 0.20% trong phiên giao dịch ngày 02/12/2019 do thời tiết khô ráo và không có tuyết 

rơi thuận lợi cho thu hoạch ngô Mỹ. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 388; 400 

 Hỗ trợ: 375; 370 

  

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm 

về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao 

Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn 
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